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A. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)  
 
Thí sinh làm bài bằng cách ghi lại thứ tự câu hỏi và phương án trả lời đúng  

(A; B; C hoặc D) của các câu hỏi theo mẫu sau Câu 1: A; Câu 2: C; ....   
Câu 1: Bài Sông núi nước Nam được làm theo thể thơ nào? 

A. Ngũ ngôn. B. Thất ngôn tứ tuyệt. 

C. Thất ngôn bát cú. D. Song thất lục bát.  
Câu 2: Bài thơ Qua đèo Ngang thể hiện tâm trạng gì của tác giả?  

A. Buồn thương da diết khi phải sống trong cảnh ngộ cô đơn. 

B. Yêu mến, ngây ngất trước vẻ đẹp của thiên nhiên đất nước. 

C. Đau xót ngậm ngùi trước sự thay đổi của quê hương. 

D. Cô đơn trước thực tại, da diết nhớ về quá khứ.  
Câu 3: Bài thơ Bánh trôi nước có ngụ ý sâu sắc gì?  

A. Miêu tả bánh trôi nước.  
B. Trân trọng, ca ngợi vẻ đẹp và nghĩa tình sắt son của người phụ nữ. 

C. Trân trọng, ca ngợi vẻ đẹp duyên dáng, phẩm chất trong sáng, nghĩa 

tình sắt son của người phụ nữ, đồng thời cảm thông, xót xa cho thân phận 

chìm nổi của họ.  
D. Cảm thông, xót xa cho thân phận chìm nổi của người phụ nữ.  

Câu 4: “Lom khom dưới núi, tiều 

vài chú  
Lác đác bên sông, chợ mấy nhà”  

Nghệ thuật nổi bật trong hai câu thơ trên là gì? 

A. Nhân hóa. B. Dùng từ láy. C. So sánh. D. Đảo ngữ 

Câu 5: Đâu là từ ghép đẳng lập trong các từ sau?  
A. Nhà cửa. B. Xanh ngắt. C. Tím nâu. D. Nhà cao 

tầng.  
Câu 6: Từ ghép gồm những loại từ nào?  

A. Từ ghép - từ láy. B. Từ ghép đẳng lập - từ láy. 

C. Từ đơn - từ phức. D. Từ ghép chính phụ - từ ghép đẳng lập. 

Câu 7: Tại sao người Việt Nam thích dùng từ Hán Việt để đặt tên người, tên địa lí?  
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A. Từ Hán Việt mang sắc thái trang trọng. B. Dùng từ Hán Việt nghe lịch sự. 

C. Từ Hán Việt mang mang tính biểu cảm. D. Từ Hán Việt mang tính chân thật.  
Câu 8: Chữ “thiên” trong từ nào sau đây không có nghĩa là trời?  

A. Thiên lí. B. Thiên thư. C. Thiên thanh. D. Thiên tử. 

 

B. TỰ LUẬN (6 điểm) 

Phát biểu cảm nghĩ về người thân mà em yêu quý nhất.  
ĐÁP ÁN 

A. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp 

án 

B D C D A D A A 

B. TỰ LUẬN: 

a) Mở bài: 

Giới thiệu người thân mà em yêu quý và tình cảm của em đối với người ấy. 

b) Thân bài 
- Miêu tả những nét nổi bật, đáng chú ý: làn da, mái tóc, hành động,… của người 

thân và tình cảm, cảm xúc của em. 

- Biểu cảm vai trò của người thân và mối quan hệ của người thân đối với người xung 

quanh và thái độ của họ… 

- Kỉ niệm đáng nhớ nhất giữa em và người thân, biểu cảm về kỉ niệm đó. 

- Tình cảm của em đối với người thân: Sự mong muốn biết ơn, sự đền đáp công ơn 

đối với người thân, sự nỗ lực để xứng đáng với người thân của mình. 

c) Kết bài: 
- Khẳng định vai trò của người thân trong cuộc sống 

- Thể hiện cảm xúc của em đối với người thân. 

* Biểu điểm: 

- Điểm 5-6: Đảm bảo các yêu cầu trên. Diễn đạt lưu loát, dùng từ chính xác, không 

sai lỗi chính tả, trình bày sạch đẹp, bài viết có cảm xúc, có sáng tạo. 

- Điểm 3-4: Đảm bảo 1/2 yê 


